
TRƯỜNG MẦM NON MỸ TIẾN                              HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

              LỚP 3 - 4 TUỔI                                           CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT 

 

                        Thời gian thực hiện 4 tuần từ ngày 15/12/2025 - 09/01/20256 

 

 

Phó hiệu trưởng 

 

Trần Thị Hải Yến 

Người lên kế hoạch. 

 

Hữu Thị Thúy 

 

Thứ Động vật 

nuôi trong gia 

đình 

Kỷ niệm ngày 

22/12 

Động vật sống 

trong rừng 

Động vật 

sống dưới nước 

Thứ hai 

KPKH 

Quan sát và đàm 

thoại về một số 

con vật nuôi 

trong gia đình. 

Trò chuyện tìm 

hiểu về ngày 

22/12. 

 

Quan sát và đàm 

thoại về một số 

con vật sống trong 

rừng. 

Quan sát và đàm   

thoại về một số con 

vật sống dưới nước. 

Thứ ba 

Thể dục 

Chạy thay đổi 

hướng theo 

đường dích dắc. 

Bò theo hướng 

thẳng. 

 

Trườn chui qua 

cổng. 

Đi thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh. 

 

Thứ tư 

Tạo hình 

(Âm nhạc) 

Tạo hình: Vẽ, tô 

màu con gà con. 

Hát VĐTN: Chú 

bộ đội 

Nghe hát: Màu 

áo chú bộ đội 

Trò chơi: Chiếc 

ghế âm nhạc 

- Dạy vận động:  

Chú voi con ở bản 

đôn. 

- NDKH: 

+ Nghe hát: Cò lả 

(dân ca Bắc bộ) 

+ TCAN: Đoán 

tên con vật qua 

hình dáng tiếng 

kêu. 

Hoạt động STEAM 

(EDP): Làm con cua. 

 

Thứ năm 

Toán 

(TCKNXH) 

Toán : Tách gộp 

2 nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 2.  

Toán: Nhận biết 

hình vuông và 

gọi tên hình 

vuông.  

Toán: Sắp xếp 

theo quy tắc. 

 

TCKNXH: Bé yêu 

yêu quý và chăm sóc 

các con vật.  

Thứ sáu 

Văn học 

Kể lại truyện: 

Chú vịt xám. 

 

Thơ: Bố là lính 

hải quân   

Truyện: Bác gấu 

đen và hai chú thỏ. 

 

 

Thơ: Rong và cá. 

Hoạt 

động 

Tuần 1 

(Từ 15/12 -  

Tuần 2 

(Từ 22/12 - 

Tuần 3 

(Từ 29/12/ – 

Tuần 4 

(Từ 05/01/ – 



19/12) 26/12) 02/01) 09/01) 

Chủ đề 

Động vật 

nuôi trong gia 

đình 

Kỷ niệm ngày 

22/12  

 

Động vật sống 

trong rừng 

Động vật 

sống dưới nước 

Đón 

trẻ 

Trò 

chuyện

, điểm 

danh 

 

- Đón trẻ: Đón trẻ vào lớp nhẹ nhàng thân mật, nhắc trẻ thay dép, cất đồ 

dùng cá nhân, nhắc trẻ chào bố, mẹ, ông, bà. 

+ Giải câu đố về các con vật. 

+ Xem tranh, truyện tranh về các con vật và trò chuyện. 

+ Trò chơi: Con gì biến mất? Tiếng kêu của con gì? 

+ Chơi với đồ chơi các con vật. 

- Trò chuyện với trẻ về một số động vật nuôi trong gia đình.  

- Thể dục buổi sáng: 

- Đón trẻ, cho trẻ chơi tự do theo ý thích 

- Cho trẻ xem băng hình, tranh ảnh về động vật sống trong gia đình 

- Cùng trẻ trò chuyện về nội dung của chủ đề 

- Trẻ chơi theo ý thích. 

- Điểm danh và phân công trực nhật: Cô phân công trẻ tưới cây, trẻ chia bát, 

chia khăn, chia thìa… 

- Cho trẻ xem video về lễ kỷ niệm ngày 22/12. 

- Cô trò chuyện với trẻ và cho trẻ chơi với đồ chơi các con vật sống trong 

gia đình, trong rừng, dưới nước. 

- Cho trẻ chơi đồ chơi “Bộ động vật” 

+ Cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp 

- Chơi với đồ chơi con vật và trò chuyện về môi trường sống. 

+ Trò chuyện về tên gọi và một số đặc điểm nổi bật của các con vật. 

- Trò chuyện, chơi với đồ chơi các con vật sống trong rừng 

 Trò chuyện, chơi với đồ chơi các con vật sống trong rừng  

- Đón trẻ vào lớp hướng dẫn trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định. 

- Điểm danh, cho trẻ tập thể dục sáng.   

- TC giao lưu cảm xúc với trẻ về 1 số đặc điểm, lợi ích của cá đối với đời 

sống của con người.  

- Trò chuyện về môi trường sống của cá. 

+ Trò chơi: Con gì biến mất?  

- Chơi với đồ chơi con vật và trò chuyện về môi trường sống. 

- Trò chuyện, chơi với đồ chơi có kích thước to hơn-nhỏ hơn, cao hơn thấp 

hơn. 

TD 

sáng 

 

+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy 

+ Tay vai:    

- Đưa hai tay lên cao, ra trước, dang ngang (2 lần, 4 nhịp). 

- Hai tay sang ngang, đưa lên cao. 

+ Bụng:   

-  Hai tay đưa lên cao, cúi người về phía trước (2 lần, 4 nhịp) 



- Đứng nghiêng người sang bên. 

+ Chân:   

- Đứng, khụy gối. 

- Từng chân đưa lên trước, ra sau, sang ngang. 

+ Bật: Bật tách  - chụm chân tại chỗ. 

- Bật lên trước, lùi lại, sang bên. 

Rèn kỹ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kỹ năng xếp hàng cho trẻ. 

Hoạt 

động 

học 

Thứ 2 Quan sát và 

đàm thoại về 

một số con vật 

nuôi trong gia 

đình.  

Trò chuyện 

tìm hiểu về 

ngày 22/12. 

 

Quan sát và 

đàm thoại về 

một số con vật 

sống trong 

rừng. 

Quan sát và 

đàm   thoại về 

một số con vật 

sống dưới 

nước. 

3 Thể dục 

Chạy thay đổi 

hướng theo 

đường dích 

dắc. 

Thể dục 

Bò theo 

hướng thẳng. 

 

Thể dục 

Trườn chui qua 

cổng. 

Thể dục 

Đi thay đổi tốc 

độ theo hiệu 

lệnh. 

4 Tạo hình: 

 Vẽ, tô màu 

con gà con. 

Âm nhạc 

Hát VĐTN: 

Chú bộ đội 

Nghe hát: 

Màu áo chú 

bộ đội 

Trò chơi: 

Chiếc ghế âm 

nhạc 

Âm nhạc 

- Dạy vận 

động:  Chú voi 

con ở bản đôn. 

- NDKH: 

+ Nghe hát: 

Cò lả (dân ca 

Bắc bộ) 

+ TCAN: 

Đoán tên con 

vật qua hình 

dáng tiếng kêu. 

Hoạt động 

STEAM 

(EDP): Làm 

con cua. 

 

5 Tách gộp 2 

nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 2.  

Nhận biết 

hình vuông và 

gọi tên hình 

vuông.  

Sắp xếp theo 

quy tắc. 

 

Bé yêu yêu quý 

và chăm sóc 

các con vật. 

TCKNXH 

6 Kể lại truyện: 

Chú vịt xám. 

 

Thơ: Bố là 

lính hải quân   

Truyện: Bác 

gấu đen và hai 

chú thỏ. 

Thơ: Rong và 

cá. 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Thứ 2 Dạo chơi QS 

cây đu đủ. 

- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột. 

- CTD: Vẽ, 

xếp hình, chơi 

với hột hạt 

Lao động vệ 

sinh: Nhặt 

rác, tưới cây, 

nhặt cỏ... 

TCVĐ:Trời 

nắng trời 

mưa. 

Vẽ phấn trên 

sân trường 

- TCVĐ:” Trú 

mưa” 

- CTD: Chơi 

với đồ chơi 

ngoài trời, lá 

Dạo chơi quan 

sát thời tiết. 

- TCVĐ: Bật 

qua suối nhỏ;  

- CTD: Vẽ, xếp 

hình cá, chơi 

thả cá. 



xếp gà vịt. 

 

- CTD: Vẽ 

phấn, xếp 

hình, chơi với 

đồ chơi, chơi 

với cát, sỏi. 

cây, que tính. 

3 Dạo chơi 

Quan sát con 

gà trống. 

-TCVĐ: Gà 

trong vườn 

rau. 

- CTD: Vẽ, 

xếp hình, chơi 

với cát sỏi. 

Quan sát cây 

bưởi 

TCVĐ: Mèo 

và chim sẻ 

CTD:Vẽ 

phấn, xếp 

chữ, giấy vụn, 

lá cây  

 

Quan sát cây 

mít 

TCVĐ: Lộn 

cầu vồng 

Chơi tự do: 

Vòng, phấn 

chơi với que 

tính, lá cây. 

 

Dạo chơi quan 

sát con mèo. 

- TCVĐ: Tạo 

dáng;  

- CTD: Xâu 

vòng, xé giấy, 

chơi với cát 

nước 

4 Dạo chơi QS: 

Con thỏ. 

TCVĐ: Kéo 

co 

CTD: Xé lá, 

chơi với lá 

chuối, vẽ phấn  

 

Quan sát hoa 

dừa cạn                 

- Trò chơi 

VĐ: Cướp cờ 

- Chơi tự 

do: Vẽ phấn, 

xếp hột hạt, 

xé lá, tưới cây 

Thí nghiệm 

"Trứng chìm, 

trứng nổi" 

TCVĐ: Kéo 

co. 

- CTD: xếp 

hình, trồng cây, 

giấy vụn, xâu 

vòng 

Dạo chơi quan 

sát con cá chép 

-TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột. 

- CTD: Vẽ 

phấn, xé lá, 

chơi với lá 

chuối 

 

5 Quan sát con 

chim bồ câu 

- TCVĐ: Con 

quạ và gà con. 

- CTD: Xâu 

vòng, chơi với 

cát nước, xé 

giấy  

 

Quan sát thiên 

nhiên, thời 

tiết. 

 TCVĐ: Gà 

trong vườn 

rau 

 CTD: Xếp 

hột hạt, làm 

con trâu, vẽ 

phấn… 

Quan sát và 

chăm sóc và 

vườn hoa 

TCVĐ: 

Chuyển nước 

CTD: Bóng, 

vòng, phấn, cát 

nước. 

 

Dạo chơi QS: 

Con cá trôi 

- TCVĐ: Chim  

sẻ và ô tô 

- Vẽ phấn, chơi 

với lá mít, xé 

giấy. 

 

6 QS: TC về 

con mèo. 

- TCVĐ: Trời 

nắng trời 

mưa; 

- CTD: Vẽ, 

xếp hình con 

vật, chơi với 

đồ chơi. 

QS: Cây hoa 

hồng 

TCVĐ: Gà 

trong vườn 

hoa 

CTD: Xé lá, 

xâu vòng, 

chơi với cát 

nước 

- Quan sát con 

cá 

- TCVĐ: Bắt 

chước tạo 

dáng. 

- CTD: Vẽ tự 

do, chơi trồng 

cây, chơi với 

đồ chơi. 

Quan sát: Các 

vật nổi, chìm 

trong nước 

- TCVĐ: Cưỡi 

ngựa nhong 

nhong 

- CTD: Vẽ 

phấn, xé lá, xâu 

hột hạt 

Hoạt 

động 

 



góc 

Hoạt 

động 

ăn, 

ngủ, vệ 

sinh 

 

Hoạt 

động 

chiều  

Thứ 2 Trò chơi : 

“Gà, Vịt về 

chuồng”. 

- Trò chơi. 

Con gì kêu. 

 

- Thực hành tìm 

hiểu nguyên 

nhân làm cho 

nước bẩn và bảo 

vệ môi trường 

nước 

- Chơi với đồ 

chơi “Vòng 

xoáy hình tháp 2 

mặt” 

- Hướng dẫn 

trò chơi: Con 

vật này đi như 

thế nào? 

Kĩ năng bảo vệ 

môi trường 

 

- Cho trẻ chơi 

với lá chuối. 

- Hướng dẫn 

trò chơi: Tạo 

dáng. 

3 TC: Con 

gì? Kêu 

như thế 

nào? 

- Trò chơi:Tạo 

hình các con vật 

khác nhau từ 

que tính, in hình, 

hình hình học... 

- Chơi với đồ 

chơi lắp ráp cột 

hình tháp. 

- Vận động 

sáng tạo theo 

nhạc bài: Đàn 

gà con. 

Trò chơi: Tìm 

nhà cho con vật 

- Thơ: Rong và 

cá 

Thơ: Không 

trêu chọc kiến 

- Trẻ chơi tự 

do. 

TCVĐ: Cò 

bắt ếch 

4 TCVĐ: Cáo 

và thỏ. 

* Trò chơi : 

“Chai nào 

nắp đấy” 

 

- Trò chơi: 

Tiếng con gì? 

Kêu như thế 

nào. 

- Trò chơi: 

Những con vật 

ngộ nghĩnh 

- Giải câu đố 

về các con vật. 

- Con vật gì. 

TCVĐ “Ai 

nhanh nhất”. 

- Hướng dẫn 

trò chơi: Thỏ 

đổi chuồng. 

 

5 VĐTN: 

Một con 

vịt. 

Trò chơi: 

Tìm thức 

ăn cho con 

vật 

 

Cô và trẻ xây 

dựng lịch vệ 

sinh lớp học 

 

Bé nói lời cảm 

ơn 

 

Biểu diễn: Cá 

vàng bơi; Đàn 

vịt con; Gà 

trống, mèo 

con, cún con. 

-  Dạy trẻ gấp 

áo khoác. 

- TC: Con gì 

biến mất. 

6 TC: Con gì 

kêu. 

- Vẽ các 

con vật 

Trò chơi: Chim 

hót, bò kêu 

Kể chuyện : 

“Truyện về con 

mèo ở nhà 

mình.” 

+ Đọc thơ: 

Đàn gà con. 

+ Rèn kĩ năng 

sống: Bé biết 



 

- Xếp hình 

các con vật 

bằng chấm 

tròn.  

- Lời xin lỗi. 

(STCKNXH) 

 

bảo vệ môi 

trường. 

 


